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Trường THCS Phúc lợi

Học kỳ 1

Năm học 2020-2021

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A1-B 8A2 8A2-B

1 CN - Lai
Anh - 

Minh

Anh - 

Yến

KH - 

Trang

NK - 

Tuấn

Anh - 

L.Anh

NK - 

Hoan

Sử - 

Hiển

KH - 

Q.Nhung

Sử - 

Thanh

Toán - 

L.Hà

Văn - 

Hiên

2
KH - 

Trang
CN - Lai

NK - 

Tuấn

Anh - 

Yến

Văn - 

N.Quỳnh

Anh - 

L.Anh

TV - 

Hậu

Toán - 

ThúyA

NK - 

Hoan

KH - 

Q.Nhung

Toán - 

L.Hà

Văn - 

Hiên

3
Tin - 

Hùng

NK - 

Tuấn

KH - 

Trang

HĐNG - 

Hiền

Anh - 

L.Anh

Văn - 

Bích

Anh - 

Tâm

Văn - 

Khanh

Văn - 

Mai

TV - 

Hậu

Văn - 

Hiên

Toán - 

L.Hà

4
Văn - 

Hiên

Toán - 

L.Hà

5 P.8A1 P.8A2

1
Văn - 

Khanh

Toán - 

Đ.Nhung

Anh - 

Yến

NK - 

Tuấn

ALK - 

ALK1

TV - 

Hậu

Toán - 

Loan

NK - 

Hoan

Tin - 

N.Hà

Toán - 

M.Anh

Hóa - 

Hiền

Hóa - 

Hiền

Nghề - 

Sơn

Nghề - 

Sơn

2
NK - 

Tuấn

Toán - 

Đ.Nhung

Toán - 

Loan

CN - 

Hiền
CN - Lai

GD - 

Khanh

Sử - 

Hiển

Anh - 

Yến

Anh - 

Tâm

NK - 

Hoan

ALK - 

ALK1

ALK - 

ALK2

Nghề - 

Sơn

Nghề - 

Sơn

3
Nhạc - 

Hiệp

Văn - 

N.Huyền

Văn - 

Hiển

Toán - 

Hùng

Toán - 

Loan

Văn - 

Bích

MT - 

K.Huyền

Tin - 

Đ.Quỳnh

HĐNG - 

N.Hà

Toán - 

M.Anh

ALK - 

ALK1

ALK - 

ALK2

4
HĐNG - 

Đ.Quỳnh

HĐNG - 

Đ.Quỳnh

5 P.8A1 P.8A1 P8A2 P8A2

1
Anh - 

DungA

TD - 

Tuấn

Nhạc - 

Hiệp

Văn - 

Tiệp

KH - 

Trang

MT - 

K.Huyền

Anh - 

Tâm

TV - 

Hậu

Văn - 

Mai

Anh - 

Yến

Văn - 

Hiên

Toán - 

L.Hà

2
Anh - 

DungA

KH - 

Trang

TD - 

Tuấn

Tin - 

Hoa

TV - 

Hậu

NK - 

Hoan

GD - 

Tiệp

MT - 

K.Huyền

Anh - 

Tâm

Anh - 

Yến

Toán - 

L.Hà

Văn - 

Hiên

3

4

5 P.8A1 P8A2

1
TV - 

Hậu

Nhạc - 

Hiệp

Tin - 

Hoa

Anh - 

Yến

TD - 

Tuấn

Toán - 

L.Hà

Văn - 

Hiển

Văn - 

Khanh

Toán - 

Hùng

Văn - 

Thanh

Toán -

ISM

KH - 

ISM

Anh - 

DungB

Anh - 

DungB

2
Văn - 

Khanh

TV - 

Hậu
CN - Lai

TD - 

Tuấn

Nhạc - 

Hiệp

Tin - 

ThúyD

Văn - 

Hiển

Anh - 

Yến

Toán - 

Hùng

Văn - 

Thanh

KH - 

ISM

Toán -

ISM

Anh - 

DungB

Anh - 

DungB

3
TD - 

Tuấn

Văn - 

N.Huyền

Văn - 

Hiển

Nhạc - 

Hiệp

Toán - 

Loan

Sử - 

Thanh

Tin - 

ThúyD

HĐNG - 

Khanh

TV - 

Hậu

ALK - 

ALK2

Toán -

ISM

KH - 

ISM

4
KH - 

ISM

Toán -

ISM

5 P8A2 P8A2

1
Toán - 

Đ.Quỳnh

Anh - 

Minh

Toán - 

Loan

Toán - 

Hùng

Anh - 

L.Anh

Toán - 

L.Hà

KH - 

Q.Nhung

Toán - 

ThúyA

GD - 

Tiệp

GD - 

Khanh
Lý - Sơn Lý - Sơn Lý - Hoa

2
Toán - 

Đ.Quỳnh

Tin - 

Hùng

TV - 

Hậu

Văn - 

Tiệp

Văn - 

N.Quỳnh

KH - 

Q.Nhung

Toán - 

Loan

GD - 

Khanh

Sử - 

Thanh

MT - 

K.Huyền

HĐNG - 

L.Hà

HĐNG - 

L.Hà

Hóa - 

Hiền

Hóa - 

Hiền

3
HĐNG - 

N.Huyền

HĐNG - 

Hiển

TV - 

Hậu

HĐNG - 

N.Quỳnh

HĐNG - 

Bích

HĐNG - 

Loan

KH - 

Q.Nhung

MT - 

K.Huyền

HĐNG - 

Thanh

Anh - 

DungA

Anh - 

DungA

Văn - 

Tiệp

Toán - 

Đ.Quỳnh

4
Anh - 

DungA

Anh - 

DungA

Toán - 

Đ.Quỳnh

Văn - 

Tiệp

5 P8A1 P8A1 P8A2 P.Hóa

1
Nghề - 

Sơn

Nghề - 

Sơn

Toán - 

Đ.Quỳnh

Văn - 

Tiệp

2
Nghề - 

Sơn

Nghề - 

Sơn

Toán - 

Đ.Quỳnh

Văn - 

Tiệp

3
Văn - 

Tiệp

Toán - 

Đ.Quỳnh

4
Văn - 

Tiệp

Toán - 

Đ.Quỳnh

5 P.8A2 P8A1

Thứ 5
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Thứ 7

Thời khóa biểu lớp- Buổi chiều
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Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF

8A3 8A3-B 8A4 8A4-B 8A5 8A5-B 9A1 9A1-B 9A2 9A2-B 9A3 9A3-B 9A4 9A4-B 9A5 9A5-B

Anh - 

Tâm

Anh - 

Tâm

Văn - 

Khanh

Anh - 

DungB

Anh - 

DungB
Lý - Sơn Lý - Sơn

Toán - 

Đ.Quỳn

h

Văn - 

Bích

Văn - 

Tiệp

Anh - 

DungA

Văn - 

N.Huyền

Toán - 

ThúyD

Anh - 

Tâm

Anh - 

Tâm

Văn - 

Khanh

Anh - 

DungB

Anh - 

DungB

Hóa - 

Hiền

Hóa - 

Hiền

Toán - 

Đ.Quỳn

h

Văn - 

Bích

Văn - 

Tiệp

Anh - 

DungA

Văn - 

N.Huyền

Toán - 

ThúyD

Lý - 

N.Hà

Lý - 

N.Hà

Nghề - 

Sơn

Nghề - 

Sơn

Văn - 

Hiển

Toán - 

M.Anh

HĐNG - 

ThúyD

HĐNG - 

ThúyD

Anh - 

DungB

Anh - 

DungB

Anh - 

DungA

Văn - 

Tiệp

Toán - 

ThúyA

HĐNG - 

Tâm

HĐNG - 

Tâm

Nghề - 

Sơn

Nghề - 

Sơn

Văn - 

Hiển

Toán - 

M.Anh

Anh - 

DungB

Anh - 

DungB

Anh - 

DungA

Văn - 

Tiệp

Toán - 

ThúyA

8A3 8A3 P8A4 P8A4 8A5 /P.8A2 9A1 9A1 9A2 9A4/ P.Hóa 9A3 /9A4 9A5 P.Sinh

Toán - 

ThúyA

Toán - 

ThúyD

Văn - 

Hiên

Văn - 

Bích

Toán - 

Đ.Quỳn

h

Toán - 

L.Hà

Văn - 

Tiệp

Hóa - 

Lai

Hóa - 

Lai

Anh - 

DungB

Văn - 

N.Huyền

Toán - 

ThúyA

Toán - 

ThúyD

Văn - 

Hiên

Toán - 

Đ.Quỳn

h

Văn - 

Bích

Văn - 

Tiệp

Toán - 

L.Hà

Lý - 

N.Hà

Lý - 

N.Hà

Anh - 

DungB

Văn - 

N.Huyền

Hóa - 

Lai

Hóa - 

Lai

Văn - 

Khanh

Văn - 

Hiên

Toán - 

ThúyD

Hóa - 

Hiền

Hóa - 

Hiền

HĐNG - 

Tiệp

HĐNG - 

Tiệp

Anh - 

Tâm

Anh - 

DungB

ALK - 

ALK1

ALK - 

ALK2

Văn - 

Khanh

Văn - 

Hiên

Toán - 

ThúyD

Anh - 

Tâm

Anh - 

DungB

8A3 8A3 P8A4 9A1 8A5 9A2 P.Sinh P.8A3 9A3 9A4 9A4 P.Hóa 9A5

Văn - 

N.Huyền

Toán - 

M.Anh

Văn - 

Hiển

Văn - 

N.Huyền

Văn - 

Hiển

Toán - 

M.Anh

8A3 8A5 P.8A4

Văn - 

N.Huyền

Toán - 

M.Anh

Lý - 

N.Hà

Lý - 

N.Hà

ALK - 

ALK2

ALK - 

ALK3

Toán - 

Đ.Quỳn

h

Toán - 

ThúyA

Hóa - 

Lai

Hóa - 

Lai

Toán - 

M.Anh

Văn - 

N.Huyền

ALK - 

ALK2

ALK - 

ALK3
Lý - Hoa Lý - Hoa

Toán - 

Đ.Quỳn

h

Toán - 

ThúyA

Lý - 

N.Hà

Lý - 

N.Hà

Nghề - 

Sơn

Nghề - 

Sơn

Hóa - 

Hiền

Hóa - 

Hiền

Hóa - 

Lai

Hóa - 

Lai

Toán - 

L.Hà

Văn - 

Hiên

HĐNG - 

DungB

HĐNG - 

DungB

Nghề - 

Sơn

Nghề - 

Sơn

HĐNG - 

ThúyA

HĐNG - 

ThúyA

HĐNG - 

M.Anh

HĐNG - 

M.Anh

Toán - 

L.Hà

Văn - 

Hiên

P8A3 9A3 P8A4 P8A4 P8A5 P8A5 P9A2 P.9A3 P9A4 P9A5 P9A5

Toán - 

M.Anh

Anh - 

Tâm

Anh - 

Tâm

Văn - 

Hiển

Anh - 

DungA

Anh - 

DungA

Văn - 

Bích

Hóa - 

Hiền

Hóa - 

Hiền

Văn - 

Hiên

Văn - 

N.Huyền

Toán - 

ThúyD

Toán - 

M.Anh

Anh - 

Tâm

Anh - 

Tâm

Văn - 

Hiển

Anh - 

DungA

Anh - 

DungA

Văn - 

Bích
Lý - Hoa Lý - Hoa

Văn - 

Hiên

Toán - 

ThúyD

Văn - 

N.Huyền

Toán - 

ThúyA

Văn - 

Khanh

Toán - 

M.Anh

Toán - 

ThúyD

Văn - 

Hiên
Lý - Sơn Lý - Sơn

Toán - 

L.Hà

Anh - 

Tâm

Văn - 

Khanh

Toán - 

ThúyA

Toán - 

M.Anh

Văn - 

Hiên

Toán - 

ThúyD

HĐNG - 

K.Huyền

HĐNG - 

K.Huyền

Toán - 

L.Hà

Anh - 

Tâm

P.8A3 P8A4 P8A3 P8A5 P8A5 P9A1 P.Sinh 9A2 9A2 P9A3 P9A4 9A5/ P.Sinh

Toán - 

M.Anh

Văn - 

Hiên

Toán - 

ThúyA

Toán - 

ThúyD

Toán - 

M.Anh

Toán - 

ThúyA

Văn - 

Hiên

Toán - 

ThúyD

Văn - 

N.Huyền

Toán - 

ThúyA

Nghề - 

Sơn

Nghề - 

Sơn

HĐNG - 

Hiên

HĐNG - 

Hiên

Văn - 

N.Huyền

Toán - 

ThúyA

Nghề - 

Sơn

Nghề - 

Sơn

P.8A3 P8A4 P9A3/ P9A4 P.9A2 9A5/ P.9A1


